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· Vận tốc góc của trụ: 
[image: image35.wmf]t

R

m

F

t

I

R

F

t

1

2

.

=

=

=

g

w

                                         (0,25đ)

· Động năng  của trụ: 
[image: image36.wmf]tt

q

E

E

E

+

=

1



[image: image37.wmf]2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

1

)

(

2

1

4

2

1

2

1

2

1

2

1

m

m

t

F

m

t

R

m

F

R

m

v

m

I

E

+

+

´

´

=

+

=

w



[image: image38.wmf]2

2

2

2

1

1

1

2

2

)

(

2

1

t

F

m

m

m

m

t

F

+

+

=

                                                            (1đ)

SỞ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC TP ĐÀ NẴNG

Tr THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Người ra đề : HỒ PHÚC

Mã :                                                                             Số phách:


Mã :                                                                             Số phách:

· Động năng của giá đỡ: 
[image: image39.wmf]2

2

2

2

1

v

m

E

=



[image: image40.wmf]2

2

1

2

2

2

2

)

(

2

1

m

m

t

F

m

E

+

=

                                                    (0,5đ)

· Động năng hệ thống: 
[image: image41.wmf]2

1

E

E

E

+

=



[image: image42.wmf]1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

1

)

(

2

1

)

(

2

1

m

t

F

m

m

t

F

m

m

m

t

F

m

E

+

+

´

+

+

´

=



[image: image43.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

+

=

1

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

)

(

)

(

2

m

m

m

m

m

m

m

t

F



[image: image44.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

+

=

2

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

)

(

)

(

2

2

m

m

m

m

m

m

m

m

t

F

                               (1đ)

SỞ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC TP ĐÀ NẴNG

Tr THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Người ra đề : HỒ PHÚC

Mã :                                                                             Số phách:


Mã :                                                                             Số phách:

Bài 3 :






Giải :

AB=2 m ; P=50 N ; ( = 30o
a)Tìm đoạn AC :

Có 3 lực tác dụng lên thanh AB 
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b) Tính T và N :            Ta có : P  +  N + T =   0  (1)

          Chiếu (1) lên trục ngang Dx ( Chiều + từ D         x)

          N – Tcos ( =0 => N=T cos (                                           (0,25đ)

           Chiếu (1) lên trục đứng Dy ( Chiếu + từ D         y )

          Tsin ( -P =0 => P= T sin (                                               (0,25đ)
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BC2= DB2 + DC2 = (
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c)Tinh k :

Có 4 lực tác dụng lên thanh AB

-Trọng lực P

-Sức căng dây T

-Phản lực vuông góc N

-Lực ma sát nghỉ Fms
Vì thanh cân bằng 

· P  +  T  +  N  +  Fms =  0   (1)                                                 hv: (0,25đ)

· Chiếu (1) lên Dx :                   -T cos ( + N = 0 => N = T cos ( (2)

· Chiếu (1) lên trục Dy :              - P L+ T sin ( + Fms = 0

·   Fms = P – T sin ( (3)                                                                                         (0,5đ)

Điều kiện để thanh AB không trượt :    Fms  
[image: image66.wmf]£

 k N                                                         (0,25đ)   
SỞ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC TP ĐÀ NẴNG

Tr THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Người ra đề : HỒ PHÚC

Mã :                                                                             Số phách:


Mã :                                                                             Số phách:

Thế (2) và (3) vào : P – T sin ( 
[image: image67.wmf]£

 k T cos (
· k  
[image: image68.wmf]³

  
[image: image69.wmf]b

b

cos

sin

T

T

P

-

 (4)                                                                             (0,25đ)

+Tính T : ta có sin ( =
[image: image70.wmf]AB

AH

 => AH= AB sin ( = 2 sin 30o = 1 m

               Cos (=
[image: image71.wmf]AG

AK

  => AK = AG cos( = 1 
[image: image72.wmf]2

3

=
[image: image73.wmf]2

3

 m                         (0,25đ)    

+ Chọn A : trục quay => áp dụng quy tắc momen lực :

                  AK.P =T.AH => T=
[image: image74.wmf]AH

AK

P=
[image: image75.wmf]2

3

x50=25
[image: image76.wmf]3

N                              (0,25đ)

Thế P=50 N ; T= 25
[image: image77.wmf]3

 ; ( = 60o vào (4)

         =>      k 
[image: image78.wmf]³

 
[image: image79.wmf]2

1

3

25

2

3

3

25

50

x

x

-

=
[image: image80.wmf]3

5

,

12

5

,

12

=
[image: image81.wmf]3

1

                                           (0,5đ)

SỞ ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC TP ĐÀ NẴNG

Tr THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

MÔN VẬT LÝ LỚP 10

Người ra đề : HỒ PHÚC

Mã :                                                                             Số phách:


Mã :                                                                             Số phách:

Bài 4 : 







Giải: 

              h1                                                   h2                                                  h3                                                                                                          


                           







Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đối với m:
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(Vẫn có Wt = mgx thì Flx không phải lực hồi phục nên không bao gồm Wt )
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Bài 5:

 Nước phải lên tới B thì máy phun mới hoạt động:      (0,5đ)

        pB = p0 - hρg      (p0 : áp suất khí quyển )             (0,5đ)

        pA = p0 + 
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Gọi vA,vB là vận tốc của khí tại A, B
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Áp dụng định lí Becnoulli:
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- Hộp vừa va chạm mềm với đất,


        vm = v0


        vM = 0


(vì M lúc đó đứng yên so với đất.)





             (0,5đ)





- Khihộp bắt đầu rời mặt đất lò xo 1 nén, lò xo 2 dãn đoạn x.


- Điều kiện để nãy lên: 


  Flx1 + Flx2 = Mg ( vì chỉ xét hộp M)


         � EMBED Equation.3  ���
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- Hộp sắp chạm đất


  FK1 = FK2 


(FK1, FK2 là lực đàn hồi của hai lò xo).


- vm = vM = v0 =� EMBED Equation.3  ���
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